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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7,0 điểm )

Câu 1: Số nghiệm của phương trình 
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Câu 2: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 
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Câu 3: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 
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 có 3 nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng.
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Câu 4: Có bao nhiêu cách xếp một nhóm học sinh gồm 4 bạn nam và 6 bạn nữ thành một hàng ngang?
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Câu 5: Cho cấp số cộng 
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. Tính tổng 10 số hạng đầu của 
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Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng [image: image25.wmf](
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 là ảnh của đường thẳng 
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. Phương trình của đường thẳng [image: image28.wmf](
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Câu 7: Gieo một con súc sắc cân đối, đồng chất hai lần. Tính xác suất sao cho kết quả trong hai lần gieo khác nhau.
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Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, SD và BC. Gọi E là giao điểm của mặt phẳng (MNP) với cạnh SA. Tính tỉ số 
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Câu 9: Từ một hộp chứa 5 viên bi đỏ, 4 viên bi xanh và 3 viên bi vàng lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để 3 viên bi lấy ra có đủ 3 màu.
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Câu 10: Trong mặt phẳng, cho một đa giác lồi có 20 cạnh. Số đường chéo của đa giác là
A. 360.
B. 380.
C. 190.
D. 170.
Câu 11: Trong một lớp học có 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội phụ huynh chọn ra 5 học sinh bất kì trong số 10 học sinh đó để trao 5 phần quà khác nhau. Số cách trao quà là

A. 252.
B. 50.
C. 30240.
D. 120.
Câu 12: Một dãy phố có 5 cửa hàng bán quần áo. Có 5 người khách đến mua quần áo, mỗi người khách vào ngẫu nhiên một trong năm cửa hàng đó. Tính xác suất để có ít nhất một cửa hàng có nhiều hơn 2 người khách vào.
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Câu 13: Gọi 
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 lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 14: Biết hệ số của 
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Câu 15: Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau?
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Câu 16: Cho dãy số 
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. Số hạng tổng quát của dãy 
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Câu 17: Trong mặt phẳng, cho 10 điểm phân biệt. Có thể lập được bao nhiêu véctơ khác 
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 có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập 10 điểm đã cho là
A. 20.
B. 10.
C. 45.
D. 90.
Câu 18: Trong mặt phẳng 
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. Tìm tọa độ điểm A’ là ảnh của điểm A  qua phép tịnh tiến theo vectơ 
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Câu 19: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn 
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Câu 20: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 21: Tính số hạng đầu 
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Câu 22: Phương trình 
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Câu 23: Tính tổng 
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Câu 24: Tìm tập xác định của hàm số 
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Câu 25: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

A. Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
B. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa.
C. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song với nhau thì sẽ cắt mặt phẳng còn lại.
D. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì chúng song song với nhau.
Câu 26: Cho tứ diện ABCD. Gọi G và E lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và ABC. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. GE cắt AD.
B. GE và CD chéo nhau.
C. 
[image: image117.wmf]//.
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D. GE cắt BC.
Câu 27: Từ một hộp chứa 10 cái thẻ được đánh số từ 1 đến 10, chọn ngẫu nhiên 2 thẻ. Tính xác suất để tổng 2 số ghi trên 2 thẻ được chọn lớn hơn 3.
A. 
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Câu 28: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: Phép dời hình biến:
A. Một đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, một tia thành một tia.

B. Một đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó.

C. Một đường tròn thành một đường tròn có bán kính bằng bán kính đường tròn đã cho.

D. Một tam giác thành một tam giác bằng nó.
Câu 29: Trong mặt phẳng có 12 điểm phân biệt trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Số các tam giác có các đỉnh thuộc tập 12 điểm trên là

A. 27.
B. 220.
C. 36.
D. 1320.
Câu 30: Cho tứ diện ABCD . Gọi M, N  tương ứng là hai điểm bất kì trên các đoạn thẳng AC và BD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (MBD) và (NAC).
A. ` 
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Câu 31: Cho cấp số cộng 
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Câu 32: Trong mặt phẳng Oxy , cho 
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Câu 33: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình 
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Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác lồi, O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng qua O, song song với AB và SC là hình gì?

A. Hình chữ nhật.
B. Hình thang.
C. Hình bình hành.
D. Hình vuông.
Câu 35: Cho 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 36 (1.0 điểm). Giải phương trình : 
[image: image155.wmf]cos25sin3
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Câu 37 (1.0 điểm). Đội bóng chuyền nam của trường gồm có 12 vận động viên trong đó có 5 học sinh khối 11 và 7 học sinh khối 12. Trong mỗi trận đấu, huấn luyện viên cần chọn ra 6 người thi đấu. Tính xác suất sao cho có ít nhất 4 học sinh khối 11 được chọn. 

Câu 38 (1.0 điểm). Cho hình chóp 
[image: image156.wmf].
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 có đáy ABCD là hình bình hành; E, F  lần lượt là trung điểm của 
[image: image157.wmf], .
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a) Chứng minh 
[image: image158.wmf]//()
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.
b) Tìm thiết diện của hình chóp  S.ABCD  cắt bởi mặt phẳng (BEF).
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